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	Câu 1
	Dựa trên cơ sở của nguyên tắc bổ sung của các bazơ nitơ: nếu ADN (hoặc ARN) có cấu trúc 2 mạch khớp bổ sung thì số nu G = X, A = T → vật chất di truyền của các loài :

- Loài I: Do G = X = 29, A = T = 21 nên có ADN sợi kép. (0,25)
- Loài II: Do G = X = 21, A = T =29 nên có ADN sợi kép (0,25).

- Loài III: Do A ≠ T, G ≠ X → ADN mạch đơn . (0,5)
- Loài IV: Do vật chất di truyền không có nuclêôtit T → VCDT của loài này là ARN hơn nữa do A ≠ U, G ≠ X → ARN mạch đơn. (0,5)

	Câu 2
	a. Trình tự các ribônuclêôtit của mARN: (0,5)
     5’ ….AUG UXU GGU GAA AGX AXX X….3’

Giải thích: - Enzim di chuyển trên mạch mã gốc theo chiều 3’…5’  và phân  tử mARN được tổng hợp theo chiều 5’….3’.

 - Các ribônuclêôtit liên kết với các nuclêôtit trên mạch gốc của gen theo nguyên tắc bổ sung A - U, G - X . 

- mARN bắt đầu được tổng hợp từ bộ ba mở đầu TAX. 

b. Trình tự các axit amin chuỗi pôlipeptit được giải mã hoàn chỉnh từ gen trên: Xêrin – Glixin - Axit glutamic – Xêrin -  Thrêônin. (0,5)
c. Hậu quả của các đột biến trên gen cấu trúc: 

- Đột biến thay cặp X - G ở vị trí thứ 7 bằng cặp A-T , nó làm thay đổi bộ ba mã sao UXU bằng bộ ba UAU , từ đó nó làm thay đổi Xêrin bằng Tirôzin → chuỗi pôlipeptit thay đổi:

Tirôzin - Glixin - Axit glutamic - Xêrin - Thrêônin. (0,5)
 - Đột biến thay cặp T-A ở vị trí thứ 4 bằng cặp X-G, nó làm thay đổi bộ ba mã mở đầu AUG bằng bộ ba AGX, do đó không có mã mở đầu nên không có quá trình sao mã, quá trình tổng hợp prôtêin không xảy ra. (0,5)

	Câu 3
	a) (1 đ)
* Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ 3 nuclêôtit đứng kế tiếp nhau trên mạch mã gốc (mạch làm khuôn) mã hoá 1 aa hoặc làm nhiệm vụ kết thúc chuỗi polipêptit. 

	
	* Các cơ sở khoa học của việc xác định mã di truyền: 

+ Về lý thuyết: - Nếu mỗi nu mã hoá 1 aa thì 4 loại nu chỉ mã hoá được 4 aa

 - Nếu cứ 2 nu mã hoá 1 aa thì tạo được 42 = 16 mã bộ hai, không đủ để mã hoá 20 loại aa.

 -  Nếu cứ 3 nu mã hoá 1 aa thì tạo được 43 = 64 mã bộ ba, có dư để mã hoá 20 loại aa.

 - Nếu cứ 4 nu mã hoá 1 aa thì tạo được 44 = 256 mã bộ bốn, quá dư để mã hoá 20 loại aa.

+ Về thực nghiệm: các nhà khoa học đã làm thí nghiệm chứng minh mã di truyền là mã bộ 3.

	
	* Đặc điểm cơ bản của mã di truyền: 

- MDT được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ 3 mà không gối lên nhau.

- MDT có tính phổ biến

- MDT có tính đặc hiệu

- MDT mang tính thoái hoá

	
	b) (1đ)
* Số loại bộ ba được hình thành: 23 = 8 loại

* Các bộ ba đó là: AAA,AAU,AUU,UUU,UUA,UAA,AUA,UAU.

* Tỷ lệ từng loại bộ ba: AAA = 4/53  = 64/125                  UUU = 1/53 = 1/125

AAU = UAA = AUA = 4/52.1/5 = 16/125         UAU = UUA =  AUU = 1/52.4/5 = 4/125                  

	
	c) (0,5 đ)
· Số phân tử ADN tạo thành: 2k = 24 = 16 phân tử

· Số phân tử ADN chứa 14N: 2k – 2  = 16 – 2 = 14 phân tử

· Số phân tử ADN chứa 15N: 2 phân tử

	Câu 4
	- Tỷ lệ kiểu gen: AabbDd Ee = 1/2.1/4.1/2.1/2 = 1/32 (0,5 đ)
- Tỷ lệ kiểu hình : A-B-ddee = 3/4.3/4.1/2.1/2 = 9/64 (0,5 đ)
- Tỷ lệ các kiểu gen mang ba cặp gen dị hợp : 

  (1/4.1/2.1/2.1/2).4 + (1/2.1/2.1/2.1/2).2   = 8/32 = ¼ (0,5 đ)
- Tỷ lệ các kiểu hình mang hai tính trạng trội: 

   (3/4.3/4.1/2.1/2) + (3/4.1/4.1/2.1/2).4 + ( 1/4.1/4.1/2.1/2)  = 22/64 = 11/32 (0,5 đ)
-  Đột biến xảy ra ở cây mẹ ( aaBB)                         (0,5 đ)
- Sơ đồ lai :                                                               (0,5 đ)              
P:                 ♂  AAbb                        x             ♀    aaBB

GP:                  Ab (n)                                         aaBB (2n)

F1:                                             AaaBbb ( 3n)


	Câu 5
	- Xác định đúng KG: 1,5đ

- Tính xác xuất mỗi người con do cặp vợ chồng người phụ nữ nêu trên sinh ra mắc bệnh là bao nhiêu.  Tính đúng : 1/18  (0,5 đ)              


	Câu 6
	Sơ đồ: 1đ

12 khái niệm mỗi khái niệm 0,25

	Câu 7
	- Giống nhau 1 đ
- Nêu khác nhau về số mạch khuôn (0.5đ), enzim xúc tác (0.5đ), nguyên tắc bổ sung (0.5đ), kết quả (0.5đ). 



	Câu 8
	+ Xảy ra đột biến câm không làm thay đổi trình tự axit amin trong protein ức chế; đột biến thay đổi axit amin trong chuỗi polipeptit của protein ức chế không làm thay đổi khả năng liên kết của protein ức chế với trình tự chỉ huy (O). operon Lac hoạt động bình thường ( không liên quan tới biểu hiện của gen cấu trúc. (0.5đ)
 + Xảy ra đột biến làm giảm khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy làm cho sự biểu hiện của gen cấu trúc tăng lên. (0.5đ)
  + Làm mất hoàn toàn khả năng lien kết của protein ức chế hoặc protein ức chế không được tạo ra (các gen cấu trúc biểu hiện liên tục(0.5đ)
  + Xảy ra đột biến làm tăng khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy ( sự biểu hiện của các gen cấu trúc giảm đi. (0.5đ)



HẾT
